
UBND HUYỆN VĨNH THUẬN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Số ID Trường Điểm
Thời gian

làm bài
Xếp hạng

1 Dương Ngọc Lan Hương 30057185 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 290 14'17 Nhất

2 Võ Trịnh Huyền Diệu 28702597 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 290 22'14 Nhất

3 Nguyễn Khánh Nhật 28772513 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 290 23'5 Nhì

4 Trần Thị Mai Cương 28530295 TH&THCS Tân Thuận 1 290 40'4 Nhì

5 Lâm Đăng Khoa 28698267 Tiểu Học Thị Trấn 2 280 20'3 Nhì

6 Huỳnh Gia Khiêm 28742764 Tiểu học Thị Trấn 1 280 20'7 Nhì

7 Tô Nguyễn Minh Châu 9473664 Tiểu học Tân Thuận 2 280 20'57 Nhì

8 Trần Thị Khánh Lam 30167223 Tiểu học Tân Thuận 2 280 47'44 Nhì

9 Trần Dương Gia Phát 27515669 Tiểu học Thị Trấn 1 280 35'4 Nhì

10 Trần Như Ngọc 29997633 Tiểu học Thị Trấn 1 270 17'0 Nhì

11 Nguyễn Thảo Quyên 28552401 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 270 19'12 Nhì

12 Phan Kim Ngọc 28729855 Tiểu Học Thị Trấn 2 270 20'27 Nhì

13 Nguyễn Nam Định 28542286 Tiểu học Tân Thuận 2 270 32'11 Nhì

14 Hoàng Trần Kiên An 28841501 Tiểu học Thị Trấn 1 260 21'27 Ba

15 Hồng Thanh Phát Phát 28770567 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 260 28'45 Ba

16 Nguyễn Hữu Thiện 27668633 Tiểu Học Vĩnh Phong 4 260 31'3 Ba

17 Đặng Thị Minh Thơ 29074738 Tiểu học Vĩnh Phong 3 250 18'15 Ba

18 Đăng Lê Phương Thi 28791260 Tiểu học Thị Trấn 1 250 24'51 Ba

19 Nguyễn Phạm Bảo Anh 27978042 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 250 27'0 Ba

20 Bùi Hoàng Ân 30285926 Tiểu Học Vĩnh Phong 1 250 27'41 Ba

21 Huỳnh Minh Long 27649187 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 250 32'9 Ba

22 Lý Khả Ly 28461040 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 250 39'13 Ba

23 Nguyễn Gia Bảo 28741221 Tiểu học Thị Trấn 1 240 18'55 Ba

24 Vũ Kim Ngân 27649304 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 240 28'29 Ba

25 Nguyễn Khoa Điềm 27858293 TH&THCS Phong Đông 240 30'47 Ba

26 Trần Thanh Mai 30079631 Tiểu học Vĩnh Thuận 1 240 38'2 Ba

27 Trần Ngọc Hoàng Yến 28542621 Tiểu học Tân Thuận 2 240 41'51 Ba

28 Phan Thị Phương Anh 30161777 Tiểu học Thị Trấn 1 230 42'9 Ba

29 Đào Khánh Huyền 28099693 Tiểu học Thị Trấn 1 220 15'32 Khuyến khích

30 Nguyễn Như Ý 29140479 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 220 30'36 Khuyến khích

31 Bùi Huỳnh Khánh Khoa 27793479 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 210 20'2 Khuyến khích

32 Lương Thị Minh Thư 30175445 Tiểu Học Vĩnh Phong 1 210 41'27 Khuyến khích

33 Tiền Ái Hữu 28793473 Tiểu học Thị Trấn 1 210 41'54 Khuyến khích

34 Châu Bích Đào 29074550 Tiểu học Vĩnh Phong 3 205 18'2 Khuyến khích

35 Hứa Thị Bình An 30967431 Tiểu học Thị Trấn 1 205 30'11 Khuyến khích

36 Lê Tuấn Minh 28771621 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 205 35'32 Khuyến khích

37 Lê Nguyễn Đăng Khoa 29075742 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 200 22'34 Khuyến khích

38 Hà Dương Thúy Vân 28551325 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 200 28'5 Khuyến khích

39 Nguyễn Như Ý 28701815 Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 195 36'7 Khuyến khích

40 Đỗ Ngọc Vũ Huy 29075438 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 195 46'48 Khuyến khích

41 Hoồ Tấn Khuyên 29230265 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 190 24'23 Khuyến khích

42 Nguyễn Minh Khôi 29074000 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 190 36'14 Khuyến khích

43 Trần Tính Cuộc 27962945 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 185 27'11 Khuyến khích

44 Hồ Quốc Bảo 29004480 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 185 46'7 Khuyến khích

45 Trương Hùng Anh 28460871 TH&THCS Phong Đông 180 17'54 Khuyến khích
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46 Nguyễn Trọng Thiên 28702794 Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 180 44'27 Khuyến khích

47 Trương Thảo Nguyên 28698408 Tiểu học Thị trấn 2 170 29'37 Khuyến khích

48 Nguyễn Ngọc Thái Hà 30285607 Tiểu Học Vĩnh Phong 1 165 25'51

49 Bùi Việt Long 28632385 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 165 43'53

50 Bùi Quốc Việt Khôi 29862148 Tiểu học Thị Trấn 1 165 48'2

51 Nguyễn Ngọc Hạnh 28476532 TH&THCS Tân Thuận 1 155 22'21

52 Hứa Tường Vy 28701483 Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 155 49'20

53 Lê Thanh Tùng 31134535 Tiểu học Thị Trấn 1 150 33'9

54 Trần Thị Như Ngọc 29003992 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 150 37'28

55 Trương Thị Tú Quyên 28552514 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 145 22'43

56 Châu Chí Hà 28835065 Tiểu học Thị Trấn 1 145 23'47

57 Danh Thị Ngọc Trúc 30696695 TH&THCS Phong Đông 145 34'27

58 Nguyễn Phước Lộc 28619624 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 145 34'58

59 Danh Đặng Minh Triệu 29077181 TH&THCS Phong Đông 145 48'35

60 Nguyễn Ngọc Minh Châu 28741531 Tiểu học Thị Trấn 1 140 38'35

61 Nguyễn Minh ngân 29012594 Tiểu học Thị Trấn 1 140 39'38

62 Võ Nhật Anh Huy 28552609 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3 140 40'21

63 Nguyễn Phương Vy 29164644 Tiểu học Thị Trấn 1 135 28'47

64 Phạm Hoàng Quân 28051123 Tiểu học Thị Trấn 1 130 11'12

65 Nguyễn Trọng Ninh 32129410 Tiểu học Thị Trấn 1 130 26'7

66 Danh Nhất 27857340 TH&THCS Phong Đông 125 31'21

67 Nguyễn Nhật Anh 28703529 Tiểu học Vĩnh Bình Nam 4 120 35'21

68 Lý Thị Chúc Xinh 29169817 Tiểu học Vĩnh Bình Nam 4 120 40'23

69 Lê Trần Gia Thịnh 31240217 Tiểu học Võ Văn Kiệt 115 14'15

70 Danh Ngọc Như 27977633 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 115 21'44

71 Lê Trần Phương Uyên 28968916 Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 115 52'16

72 Lê Duy Khang 28702093 Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 100 17'13

73 Nguyễn Trung Kiên 28463734 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 95 41'34

74 Huỳnh Nguyễn Thăng Long 31533871 Tiểu học Thị Trấn 1 95 47'12

75 La Vũ Kỳ 29258178 Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 90 25'36

76 Trần Ngô Hưng Thịnh 29075292 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 85 10'41

77 Lê Hà Phương 28777129 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 85 33'21

78 Trương Tấn Đạt 29006699 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 80 33'52

79 Nguyễn Thị Yến Vi 30285392 Tiểu Học Vĩnh Phong 1 80 34'42

80 Lưu Hòang Lan Anh 28773964 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 80 36'59

81 Huỳnh Nguyễn Hoàng Nam 28704283 Tiểu học Vĩnh Bình Nam 4 75 10'58

82 Nguyễn Nhật Nghĩa 27857667 TH&THCS Phong Đông 75 12'25

83 Ngô Trần Duy Phát 28726462 Tiểu học Võ Văn Kiệt 75 15'20

84 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 28121239 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 70 33'26

85 Lê Minh Trong 29075853 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 70 36'14

86 Danh Gia Hân 27980403 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 70 37'39

87 Lê Bé Bi 28894980 TH&THCS Phong Đông 65 12'33

88 Vũ Thị Bảo Ngọc 27961514 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4 65 39'2

89 Lý Hoàng Hào 28771758 Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 60 28'12

90 Phạm Thị Ngọc Hiên 31789511 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 55 55'41

91 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 31134819 Tiểu học Thị Trấn 1 50 34'28

92 Châu Hiểu Mẫn 28843498 Tiểu học Thị Trấn 1 40 35'36

93 Chim Hoàng Phi 29075145 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 35 11'14

94 Nguyễn Văn Hiểu 31437794 Tiểu Học Thị Trấn 2 30 10'22
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95 Trần Nguyên Hạo 29075003 Tiểu Học Vĩnh Phong 3 15 42'33

Tổng giải thưởng <=50% số ts dự thi 48

Tổng giải nhất, nhì, ba <=60% tổng giải 29

Giải nhất <=5% tổng giải 2

Điểm xếp giải đạt từ 170

Giải nhất, nhì, ba có số điểm từ 230

Giải nhất có số điểm từ 290

Giải nhì có số điểm từ 270

Vĩnh Thuận, ngày 07/4/2015

TRƯỞNG PHÒNG

Phương án xếp giải cho 95 thí sinh dự thi


